TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn:  

Động Lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI
· Tiếng Anh: MARINE SUPVEY




Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:

2 (1,5 – 0,5)

Đào tạo trình độ:


Đại học





Học phần tiên quyết:


Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa & ĐAMH

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ giám định Hàng hải: Quy trình và phương pháp giám định mớn nước xác định khối lượng hàng khô rời, hàng lỏng. Giám định kiểm tra các điều kiện, tình trạng của các phương tiện chứa, vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Giám định hàng hóa được đóng gói, chằng buộc và chất xếp tuân thủ theo các Công ước Quốc tế. Giám định giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa đảm bảo an toàn…

3. Mục tiêu:

Dựa trên những kiến thức cơ bản về xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản hàng hóa trong vận tải biển nói chung. Học phần sẽ cung cấp những kiến thức chung về nghiệp vụ giám định Hàng hải, các quy trình, phương pháp tính toán, kiểm tra và kỹ năng thực hành cụ thể để Sinh viên hiểu về các loại hình dịch vụ giám định Hàng hải từ đó có thể thực hiện được những công việc trong lĩnh vực giám định để chuyển bước, giám sát và tư vấn Hàng hải.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Phân biệt, đánh giá được tính chất công việc của tất cả các loại hình dịch vụ giám định, kiểm tra để chuyển bước, giám sát, và tư vấn Hàng hải.

b) Thực hiện công việc giám định mớn nước xác định khối lượng hàng khô rời, hàng lỏng (Surveyor)

c) Giám định, kiểm tra các điều kiện, tình trạng của các phương tiện chứa, vận chuyển và bảo quản hàng hóa.

d) Giám định hàng hóa đã được đóng gói, chằng buộc và chất xếp tuân thủ theo các Công ước Quốc tế.

e) Giám định, giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

g) Xác định các nguyên nhân gây hư hỏng, thiếu hụt hàng hóa.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2


	Tổng quan về Nghiệp vụ - Dịch vụ Giám định Hàng hải
Những khái niệm cơ bản

Phân loại Dịch vụ Giám định Hàng hải tính chất công việc của từng loại.
	a
	4
	

	2

2.1

2.2

2.3
	Giám định mớn nước xác định khối lượng hàng rời

Nguyên lý của phương pháp Giám định mớn nước.

Tính toán hàng hóa trên tàu dầu
Quy trình và phương pháp giám định mớn nước xác định khối lượng hàng hóa
	b
	5
	5

	3
3.1

3.2
	Giám định, kiểm tra các điều kiện, tình trạng của các phương tiện chứa, vận chuyển và bảo quản hàng hóa.
Giám định, kiểm tra các điều kiện của hầm hàng.

Giám định, kiểm tra các điều kiện của Container
	c
	4
	

	4
4.1

4.2
	Giám định hàng hóa được đóng gói, chằng buộc và chất xếp tuân thủ theo các Công ước Quốc tế.
Bao bì, nhãn hiệu và ký hiệu hàng hóa

Quy trình chất xếp, chằng buộc một số hàng hóa thường gặp
	d
	4
	

	5
5.1

5.2
	Giám định giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Giám định giám sát quá trình xếp hàng

Giám định giám sát quá trình dỡ hàng 
	e
	4
	

	6

6.1

6.2
	Giám định, kiểm tra tư vấn tổn thất hàng hóa.

Các nguyên nhân hư hỏng hoặc thiếu hụt hàng hóa.

Giám định tổn thất hàng hóa
	g
	4
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa trên tàu
	2016
	
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	2
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng

Giám định Hàng hải
	2017
	
	Thư viện ĐHNT
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập lớn
	b
	20

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,c,d,e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d,e,g
	10

	4
	Thi kết thúc học phần (Vấn đáp)
	a,b,c,d,e,g
	50
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TRƯỞNG BỘ MÔN
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